
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 29 phố Hàng Mắm, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

12/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH AN

0108780316

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý; môi giới thương mại
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

3. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

4. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác
Chi tiết:
Vận tải hành khách bằng xe buýt để đưa đón công nhân, học 
sinh theo lịch trình, giờ cố định, các điểm đỗ cố định để đón, 
trả khách

4929

5. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

6. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay
Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải bộ

5229

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ BÌNH AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BINH AN INTERNATIONAL SERVICES 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BINH AN INSERT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0938471990
Email:

Fax:
Website:
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11. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết:
Ký túc xá học sinh, sinh viên
Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm

5590

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

13. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

14. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...;
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp.

5629

15. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

16. Quảng cáo 7310

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Đại lý du lịch 7911(Chính)

20. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
Kinh doanh lữ hành nội địa 
Kinh doanh lữ hành quốc tế

7912
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500.000.000 VNĐ

21. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: - Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt 
động du lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí 
và thể thao;
- Cung cấp dịch vụ chia sẻ thời gian nghỉ dưỡng;
- Hoạt động bán vé cho các sự kiện sân khấu, thể thao và các 
sự kiện vui chơi, giải trí khác;
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du lịch: cung cấp thông tin du 
lịch cho khách, hoạt động hướng dẫn du lịch;
- Hoạt động xúc tiến du lịch

7990

22. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

23. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 033090001031

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 6 ,Thôn Lương xá, Xã Hiệp Cường, Huyện Kim 
Động, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 29 phố Hàng Mắm, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

DƯƠNG VĂN TOÀN    Nam
05/12/1990 Kinh Việt Nam

07/03/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033090001031
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 6 ,Thôn Lương xá, Xã Hiệp Cường, Huyện Kim 
Động, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 29 phố Hàng Mắm, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG VĂN TOÀN    Nam

05/12/1990 Kinh Việt Nam

07/03/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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